


1 2 3 KT 1 2 3 KT 1 2 3 KT 1 2 3 KT

1 221463 Trần Khả Ái 13/02/2004 Bạc Liêu DH22TCN03

2 224140 Nguyễn Thị Vân Anh 30/08/2004 Vĩnh Long DH22TCN03

3 2111235 Nguyễn Trân Anh 25/06/2003 Cần Thơ DH21QTD03

4 2111034 Phạm Gia Bảo 10/11/2002 Cần Thơ DH21QTD03

5 233187 Trần Gia Bảo 07/02/2005 Đồng Tháp DH23NNA01

6 232932 Nguyễn Đông Bình 25/05/2005 Vĩnh Long DH23NNA01

7 236938 Phạm Huỳnh Bửu 12/03/2005 Cà Mau DH23TIN08

8 235108 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 22/01/2005 Vĩnh Long DH23NNA01

9 219993 Dư Tùng Chi 27/07/2003 Cà Mau DH21QTD03

10 233109 Nguyễn Tấn Duy 19/03/2003 Cần Thơ DH23NNA01

11 233285 Hồ Thị Ngọc Duyên 05/12/2005 Sóc Trăng DH23NNA01

12 232592 Nguyễn Võ Ngọc Hân 15/09/2005 Long An DH23NNA01

13 233139 Trần Ngọc Hân 28/06/2005 Sóc Trăng DH23NNA01

14 219820 Đỗ Trí Hào 31/03/2003 An Giang DH21KMT01

15 214089 Nguyễn Vĩ Hào 03/06/2003 Kiên Giang DH21YKH04

16 232689 Đỗ Trung Hiếu 01/12/2005 Hậu Giang DH23NNA01

17 234158 Nguyễn Quang Huy 23/08/2005 An Giang DH23NNA01

18 236548 Bùi Thái Khang 24/10/2005 Cà Mau DH23LOG02

19 219462 Giang Xuân Khánh 27/07/2003 Kiên Giang DH21KTO03

20 225910 Nguyễn Tiến Khoa 03/01/2004 An Giang DH22QHC01

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 213110 Thái Y Khoa 19/03/2003 Tây Ninh DH21YKH04

22 233031 Nguyễn Thị Kim Ngân 23/04/2005 Cần Thơ DH23NNA01

23 223322 Hồ Vân Nghi 12/12/2004 Bạc Liêu DH22TCN03

24 232629 Trần Trọng Nghĩa 11/06/2005 Cà Mau DH23NNA01

25 2110610 Châu Quỳnh Như 17/11/2003 DH21YKH07

26 233081 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 17/12/2003 Vĩnh Long DH23NNA01

27 233603 Trần Thị Phương Quỳnh 17/07/2005 Vĩnh Long DH23NNA01

28 2110528 Huỳnh Băng Tâm 25/12/2003 Vĩnh Long DH21YKH07

29 233983 Nguyễn Ngọc Thi 12/06/2005 Sóc Trăng DH23NNA01

30 2110231 Nguyễn Thị Phương Thi 26/02/2003 DH21QTD03

31 213394 Lê Công Đức Thọ 26/07/2003 Bình Phước DH21YKH04

32 232563 Nguyễn Hồng Thoa 22/04/2005 Cà Mau DH23QTD01

33 232602 Nguyễn Thị Xuân Thơm 21/04/2005 An Giang DH23NNA01

34 222378 Trần Thị Anh Thư 05/06/2004 Sóc Trăng DH22TCN03

35 232900 Nguyễn Hoàng Thuận 26/07/2005 Cần Thơ DH23NNA01

36 232842 Nguyễn Minh Thuận 09/02/2005 An Giang DH23NNA01

37 220579 Nguyễn Thị Thanh Thúy 22/09/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

38 219475 Lê Thị Huyền Trân 10/03/2003 An Giang DH21KTO03

39 236465 Nguyễn Huyền Trân 12/04/2005 Cà Mau DH23TDT01

40 2111203 Nguyễn Thị Huyền Trang 19/10/2003 Đồng Tháp DH21QTD03
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41 232659 Nguyễn Thị Kiều Trang 18/11/2005 Bạc Liêu DH23NNA01

42 224175 Lương Quốc Trạng 17/09/2003 Sóc Trăng DH22TCN03

43 233300 Trương Trần Tuyết Trinh 12/11/2005 Cần Thơ DH23NNA01

44 233159 Nguyễn Bích Tuyền 24/06/2005 Cà Mau DH23NNA01

45 233874 Lý Ngọc Tuyết 31/12/2005 Kiên Giang DH23NNA01

46 232775 Phạm Gia Vĩ 08/10/2005 Cần Thơ DH23NNA01

47 226004 Lưu Nguyễn Yến Vy 17/10/2004 Bạc Liêu DH22KQT02

48 233052 Phạm Thị Như Ý 12/11/2005 DH23YKH01


